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Câu 1:  Suất điện động của bộ nguồn nối tiếp bằng

A.  suất điện động của một nguồn điện bất kỳ có trong bộ.

B.  suất điện động lớn nhất trong số suất điện động cùa các nguồn điện có trong bộ.

C.  trung bình cộng các suất điện động của các nguồn có trong bộ.

D.  tổng các suất điện động của các nguồn có trong bộ.
Câu 2:  Biểu thức nào dưới đây mô tả đơn vị (V/m)
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Câu 3:  Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì lực tương tác giữa hai điện tích được xác định bởi biểu thức nào sau đây?
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Câu 4:  Theo thuyết electron thì

A.  Vật nhiễm điện dương là vật chỉ có điện tích dương.

B.  Vật nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều hay ít.

C.  Vật nhiễm điện âm là vật chỉ có điện tích âm.

D.  Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron, vật nhiễm điện âm là vật dư electron.
Câu 5:  Công thức tính khối lượng chất được giải phóng ra ở điện cực của bình điện phân, với k là đương lượng điện hóa và q là điện lượng chạy qua điện phân

A.  m = k.q.
B.  m = k.q2.
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Câu 6:  Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của

A.  các ion dương và ion âm.

B.  các ion dương, ion âm và electron tự do.

C.  các ion âm.

D.  các ion dương.
Câu 7:   Công suất của nguồn điện được xác định bằng công thức

A.   P = UI
B.   P = I
C.   P = It
D.   P = UIt.
Câu 8:  Công của lực điện đường được xác định bằng công thức

A.   A = UI
B.   A = 
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C.   A = qEd
D.   A = qE
Câu 9:  Các kim loại đều

A.  dân điện tốt, có điện trở suất không thay đổi theo nhiệt độ.

B.  dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đối theo nhiệt độ giống nhau.

C.  dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

D.  dẫn điện tốt như nhau, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.
Câu 10:  Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài được xác định bởi biểu thức nào sau đây?

A.   UN = E + I.r.
B.   UN = Ir.

C.   UN = I(RN + r).
D.   UN = E – I.r.
Câu 11:  Trong các bán dẫn loại nào mật độ electron tự do và mật độ lỗ trống bằng nhau

A.  bán dẫn tinh khiết.

B.  bán dẫn loại p.

C.  bán dẫn loại n.

D.  hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n.
Câu 12:  Điện trường là

A.  môi trường dẫn điện.

B.  môi trường không khí quanh điện tích.

C.  môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

D.  môi trường chứa các điện tích.
Câu 13:  Trong thời gian t, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây là q. Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào?
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D.   I = q.t
Câu 14:  Nếu hiệu điện thế giữ hai tấm kim loại phẳng đặt song song với nhau tăng 2 lần, còn khoảng cách giữa hai tấm giảm 2 lần thì cường độ điện trường trong hai tấm sẽ 

A.   giảm bốn lần 
B.   tăng hai lần 
C.   tăng bốn lần 
D.   giảm hai lần 
Câu 15:  Hiện tượng điện phân nào không ứng dụng để

A.  luyện nhôm.
B.  sơn tĩnh điện.
C.  mạ điện.
D.  đúc điện.
Câu 16:  Cho điện tích dịch chuyển giữa hai điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 150 V/m thì công của lực điện trường là 60 mJ. Nếu cường độ điện trường là 300 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là

A.   120 J.
B.   80 J.
C.   80 mJ. 
D.   120 mJ.
Câu 17:   Tụ điện là hệ thống 

A.   gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

B.   gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

C.   hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.

D.   gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.
Câu 18:  Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường của nó

A.   có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điểm.

B.   có độ lớn như nhau tại mọi điểm.

C.   có độ lớn giảm dần theo thời gian.

D.   có hướng như nhau tại mọi điểm.
Câu 19:  Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau bằng một lực F. Thay đổi các điện tích thì lực tương tác đổi chiều nhưng độ lớn không đổi. Hỏi các yếu tố trên thay đổi như thế nào?

A.   Tăng giảm sao cho q1 + q2 không đổi

B.   Tăng gấp đôi q1, giảm 2 lần q2

C.   đổi dấu q1, không thay đổi q2

D.   đổi dấu q1 và q2
Câu 20:   Đối với mạch điện kín dưới đây, thì hiệu suất của nguồn điện không được tính bằng công thức
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Câu 21:  Cho một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch tăng 3 lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch

A.  giảm 9 lần.
B.  tăng 9 lần.
C.  tăng 2 lần.
D.  không đổi.
Câu 22: Để tăng điện trở của vật dẫn bằng kim loại, ta có thể

A.  Giảm nhiệt độ.
B.  Tăng nhiệt độ.

C.  Giảm hiệu điện thế.
D.  Tăng hiệu điện thế.
Câu 23:  Một nguồn điện có suất điện động 12 V. Khi mắc nguồn điện này với một bóng đền để mắc thành mạch điện kín thì nó cung cấp một dòng điện có cường độ 2A. Tính công suất của nguồn điện trong thời gian 10 phút.

A.  12W
B.  120 W
C.  7200 W
D.  24 W
Câu 24:   Một tụ có điện dung 3 μF. Khi đặt hiệu điện thế 4V vào hai bản của tụ điện thì tụ tích được một điện lượng là

A.   16.10-6C
B.   4.10-6C
C.   8.10-6C
D.   12.10-6C
Câu 25:  Hai nguồn điện có suất điện động và diện trở trong lần lượt là 
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. Mắc hai nguồn điện thành mạch kính như hình vẽ. Cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB lần lượt là?

[image: image25.emf]11,r22,rAB



A.  0,3 A và 1,5V 
B.  1,5A và 1,5V
C.  1,5A và 0V
D.  3,0 A và 0V. 
Câu 26:  Một điện trở R = 4 Ω mắc vào nguồn có ( = 4,5 V tạo thành mạch kín có công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là P = 2,25 W. Điện trở trong của nguồn và hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R là

A.   2 Ω; 4,5 V. 
B.   1 Ω; 1,2 V. 
C.   1 Ω; 3 V. 
D.   2 Ω; 3 V. 
Câu 27:  Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một tivi thường dùng có cường độ 60 mA. Số electron tới đập vào màn hình của ti vi trong mỗi giây là

A.  2,66.10-14 e/s
B.  0,266.10-4 e/s
C.  3,75.1017 e/s
D.  7,35.1014 e/s
Câu 28: Cho mạch điện như hình vẽ: E = 13,5 V, r = 1 Ω; R1 = 3 Ω; R3 = R4 = 4 Ω. Bình điện phân đựng dung dịch CuSO4, Anốt bằng đồng, có điện trở R2 = 4 Ω. Tính khối lượng đồng thoát ra ở Anốt sau thời gian t = 2 phút 13 giây. Cho khối lượng nguyên tử của Cu bằng 64 và n = 2; F = 96500 C/mol.
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A.  0,192 g.
B.  0,096 g.
C.  0,200 g.
D.  0,066 g.
Câu 29:  Trong không gian có ba điểm OAB sao cho 
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 và M là trung điểm của AB. Tại điểm O đặt điện tích điểm Q. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm A, M và B lần lượt là EA, EM và EB Nếu EA = 10000 V/m, EB = 8000 V/m thì EM bằng?

A.  14400 V/m
B.  17778 V/m
C.  22000 V/m
D.  11200 V/m
Câu 30:  Một nguồn điện có suất điện động 6 V và điện trở trong 1Ω thì có thể cung cấp cho mạch ngoài một công suất lớn nhất là

A.  12 W.
B.  15 W.
C.  6 W.
D.  9 W.
------ HẾT ------
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